
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT

BÁO GIÁ BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

1 HR120SC1 Bàn Nhân Viên HR120SC1 1.296.000

2 HR120SC1Y1 Bàn Nhân Viên HR120SC1Y1 1.366.000

3 HR120C1 Bàn Nhân Viên HR120C1 1.435.000

4 HR120C1Y1 Bàn Nhân Viên HR120C1Y1 1.505.000

5 HR140C1 Bàn Nhân Viên HR140C1 1.574.000

6 HR140C1Y1 Bàn nhân viên HR140C1Y1 1.667.000

7 HR140HLC1 Bàn Nhân Viên HR140HLC1 2.511.000

8 HR140HLC1Y1 Bàn Nhân Viên HR140HLC1Y1 2.557.000

9 HRL1450C1 Bàn Nhân Viên HRL1450C1 3.831.000

10 HRL1450C1Y1 Bàn nhân viên HRL1450C1Y1 3.900.000

11 HR120SC2 Bàn Nhân Viên HR120SC2 1.296.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

12 HR120SC2Y1 Bàn nhân viên HR120SC2Y1 1.917.000

13 HR120C2 Bàn Nhân Viên HR120C2 1.447.000

14 HR120C2Y1 Bàn Nhân Viên HR120C2Y1 1.482.000

15 HR140C2 Bàn nhân viên HR140C2 1.516.000

16 HR140C2Y1 Bàn nhân viên HR140C2Y1 1.563.000

17 HR140HLC2 Bàn nhân viên HR140HLC2 2.199.000

18 HR140HLC2Y1 Bàn nhân viên HR140HLC2Y1 2.233.000

19 HR120SC5 Bàn Nhân Viên HR120SC5 1.370.000

20 HR120C5 Bàn Nhân Viên HR120C5 1.434.000

21 HR140C5 Bàn Nhân Viên HR140C5 1.828.000

22 HR140SC5 Bàn nhân viên HR140SC5 1.498.000

23 HR140HLC5 Bàn Nhân Viên HR140HLC5 2.233.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

24 HR100SC7 Bàn nhân viên HR100SC7 868.000

25 HR120SC7 Bàn Nhân Viên HR120SC7 881.000

26 HR120C7 Bàn Nhân Viên HR120C7 1.006.000

27 HR140C7 Bàn nhân viên HR140C7 1.123.000

28 HR140SC7 Bàn nhân viên HR140SC7 1.017.000

29 HR120SC7Y1 Bàn Nhân Viên HR120SC7Y1 1.158.000

30 HR120C7Y1 Bàn nhân viên HR120C7Y1 1.273.000

31 HR140SC7Y1 Bàn nhân viên HR140SC7Y1 1.296.000

32 HR140C7Y1 Bàn nhân viên HR140C7Y1 1.412.000

33 HR120SHLC7Y1 Bàn nhân viên HR120SHLC7Y1 2.014.000

34 HR120HLC7Y1 Bàn nhân viên HR120HLC7Y1 2.083.000

35 HRP160C7Y1 Bàn trưởng phòng HRP160C7Y1 3.055.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

36 HR120SC8 Bàn nhân viên HR120SC8 1.054.000

37 HR120C8 Bàn nhân viên HR120C8 1.145.000

38 HR140C8 Bàn nhân viên HR140C8 1.284.000

39 HR120SC8Y1 Bàn nhân viên HR120SC8Y1 1.470.000

40 HR120C8Y1 Bàn nhân viên HR120C8Y1 1.632.000

41 HR140C8Y1 Bàn nhân viên HR140C8Y1 1.875.000

42 HR140HLC8 Bàn nhân viên HR140HLC8 2.268.000

43 HR140HLC8Y1 Bàn nhân viên HR140HLC8Y1 2.302.000

44 HR100SC9 Bàn nhân viên HR100SC9 833.000

45 HR120SC9 Bàn nhân viên HR120SC9 899.000

46 HR120C9 Bàn nhân viên HR120C9 1.041.000

47 HR140SC9 Bàn nhân viên HR140SC9 1.059.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

48 HR140C9 Bàn nhân viên HR140C9 1.215.000

49 HR160SC9 Bàn nhân viên HR160SC9 1.284.000

50 HR160C9 Bàn nhân viên HR160C9 1.412.000

51 HRP180C14 Bàn lãnh đạo HRP180C14 2.191.000

52 HRTP04 Tủ phụ HRTP04 1.469.000

53 HR120S Bàn nhân viên HR120S 1.273.000

54 HR120 Bàn nhân viên HR120 1.354.000

55 HR140 Bàn nhân viên HR140 1.527.000

56 HR140S Bàn nhân viên HR140S 1.470.000

57 HR160 Bàn nhân viên HR160 1.794.000

58 HR120SHL Bàn nhân viên HR120SHL 1.852.000

59 HR120HL Bàn nhân viên HR120HL 1.932.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

60 HR140HL Bàn nhân viên HR140HL 2.210.000

61 HR140SHL Bàn nhân viên HR140SHL 2.141.000

62 HR140HM Bàn nhân viên HR140HM 2.720.000

Lưu ý:
Với dòng bàn ROYAL dung sai kích thước tổng thể là ±5mm.

LƯU Ý
- Giá được cập nhật tự động theo hệ thống và mang tính tham khảo.
- Giá chưa bao gồm VAT.
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất liệu, màu sắc, quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng.
- Đơn hàng số lượng lớn/dự án có thể áp dụng chính sách giá và chiết khấu riêng.
- Vui lòng liên hệ Sales để được xác nhận giá và chính sách bán hàng trước khi đặt hàng.

Hotline Miền Bắc: 0948.029.111 - 0917.311.386 (8:00 - 21:30)
Hotline Miền Nam: 0901.689.678 - 0902.345.577
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